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NĂM HỌC 2021-2022

	STT
	Họ và tên
	PT  Lớp
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Thanh Hải
	Lá 1
	

	2
	Hoàng Thị Ngọc Diệp
	
	

	3
	Hồ Thị Tân Hà
	Lá 2
	

	4
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	
	

	5
	Phạm Thị Kim Chi
	Lá 3
	

	6
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	

	7
	Trần Thị Hoa
	Lá 4
	

	8
	Nguyễn Thị Hằng Ny
	
	

	9
	Lê Thị Khánh Chi
	Chồi 1
	

	10
	Lê Thị Thu (cao)
	
	

	11
	Nguyễn Thị Phước Duyên
	Chồi 2
	

	12
	Nguyễn Thị Lan
	
	

	13
	Nguyễn Thị Hồng Nhi
	Chồi 3
	

	14
	Nguyễn Thị Hoài
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Chồi 4
	Cô Nguyễn Thị Tý NVCD phụ lớp Mầm 4 khi cô Thanh Nhàn chưa đi dạy lại

	16
	Nguyễn Hồng Bé Minh
	
	

	17
	Giáo viên hợp đồng
	Mầm 1
	Cô Nguyễn Thị Huệ (nhỏ) NVCD phụ lớp Mầm 1 khi chưa có giáo viên hợp đồng

	18
	Trần Thị Thùy Nhiên
	
	

	19
	Trần Thị Mỹ Triều
	Mầm 2
	

	20
	Lê Thị Thu (thấp)
	
	

	21
	Võ Thị Phúc
	Mầm 3
	

	22
	Võ Thị Ly
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Mầm 4
	

	24
	Nguyễn Thị Ly Ly
	
	

	25
	Lê Thị Tỵ
	NT1
	

	26
	Nguyễn Thị Thu
	
	

	27
	Nguyễn Thị Bích
	NT2
	

	28
	Nguyễn Thị Hiếu Tâm
	
	

	29
	Nguyễn Thị Ngọc
	NT3
	

	30
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	
	


     HIỆU TRƯỞNG
         Người lập
            Nguyễn Thị Cẩm Tú
        Nguyễn Thị Huệ
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